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Học kỳ I: 18 tuần 
Học kỳ II: 17 tuần 
(BB: Bắt buộc; TC: Tự chọn)

	Tiết
	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	Tổng
	Thực hành (BB/TC)

	Tiết 1- Tiết 5
	1. Máy tính và cộng đồng
	Thông tin và dữ liệu
	Bài 1. Thông tin và dữ liệu
	1
	5
	

	
	
	Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	Bài 2. Xử lý thông tin
	2
	
	

	
	
	
	Bài 3. Thông tin trong máy tính
	2
	
	

	Tiết 6 - Tiết 8
	2. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Bài 4. Mạng máy tính
	1
	3
	

	
	
	
	Bài 5. Internet
	2
	
	

	Tiết 9
	Ôn tập giữa HKI
	1
	1
	

	Tiết 10
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	1
	

	Tiết 11 - Tiết 13
	3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
	1
	3
	

	
	
	
	Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	1
	
	

	
	
	
	Bài 8. Thư điện tử
	1
	
	

	Tiết 14 – Tiết 16
	4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet và tạo tài khoản thư điện tử
	Tìm kiểm, trao đổi thông tin trên Internet và tạo, soạn, gửi, nhận thư điện tử
	Thực hành
	3
	3
	

	Tiết 17
	Ôn tập cuối HKI
	1
	1
	

	Tiết 18
	Kiểm tra cuối HKI 
	1
	1
	

	Tiết 19 
	4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet
	Bài 9. An toàn thông tin trên Internet
	1
	1
	

	Tiết 20 – Tiết 27
	5. Ứng dụng Tin học
	Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy
	Bài 10. Sơ đồ tư duy
	1
	8
	

	
	
	Thực hành
	Tạo Sơ đồ tư duy bằng phần mềm mindmaple lite
	1
	
	

	
	
	Soạn thảo văn bản
	Bài 11. Định dạng văn bản
	1
	
	

	
	
	
	Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	1
	
	

	
	
	Thực hành
	Các thao tác định dạng, trình bày thông tin ở dạng bảng với Microsoft Words
	2
	
	

	
	
	
	Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
	1
	
	

	
	
	
	Bài 14. Thực hành tổng hợp
	1
	
	

	Tiết 28
	Ôn tập giữa HKII
	1
	1
	

	Tiết 29
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	1
	

	Tiết 30 – Tiết 33
	6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán
	Bài 15. Thuật toán
	1
	4
	

	
	
	
	Bài 16. Cấu trúc điều kiện
	1
	
	

	
	
	
	Bài 17. Chương trình máy tính
	2
	
	

	Tiết 34
	Ôn tập giữa HKII
	1
	1
	

	Tiết 35
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	1
	




Phương án giảng dạy:
	- Phương án 1: 02 tiết/tuần trong một học kỳ.
	- Phương án 2: 01 tiết/tuần trong hai học kỳ. 
		HK1: Chủ đề 1-3 (Bài 1- 8). 
		HK2: Chủ đề 4-6 (Bài 9-17).
	- Phương án 3: 02 tiết/tuần trong hai học kỳ. 
		Đan xen theo tuần hai môn Tin học và Công nghệ (mỗi môn 35 tiết)
Kiểm tra, đánh giá:
	Theo thông tư 26, vì môn Tin học có 35 tiết nên cần có 
	- 02 điểm đánh giá thường xuyên (ĐGtx), 
	- 01 điểm đánh giá giữa kỳ (ĐGgk), 
	-01 điểm đánh giá cuối kỳ (ĐGck). 
	Điểm TB môn học theo học kỳ (ĐTBmhk) được tính theo công thức sau:
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b)Thoi lwong dénh cho ce ndi dung & mbi 16p cdp trung hoe co's& (t 16 % s6 tiét)

Chii aé Lip6 Lip7 Lips Lipo
Chit d& A. My tinh va cong dong 17% 17% 6% 6%
Chi dé B. Mang mdy tinh va Internet 1% 0% 0% 0%
Chi d& C. Té chire lu trit, tim kiém va trao ddi thong tin 17% 8% 1% 9%
Chi dé D. Pao dic, phap lut v vin ho trong moi trzong so 9% 6% 3% 6%
Chii d& E. Ung dung tin hoc 26% 49% 45% 48%
Chi dé F. Giai quyét van dé voi sy tr gifip cila may tinh 14% 14% 23% 17%
Chi dé G. Hiréng nghiép véi tin hoc 0% 0% 6% 8%
Panh gi dinh ki 6% 6% 6% 6%

Chit thich: Vi mi noi dung, thoi hwong thye hanh khoang 40%.

~ G 16p 8 cin chon 1 trong 2 chii dé con (mdi chi dé con Ira chon déu khodng 28%).

~ G 16p 9 cin chon 1 trong 2 chii dé con(mdi chit dé con Ira chon déu khodng 37%).
©)Thoi huong danh cho eic ndi dung & mbi 16p edp trung hoe pho thong (1 1§ % s6 tiét)





